
Phụ lục 6 

DANH MỤC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NGÀY 31/12/2025 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /02/2026  của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng) 

 

 

LOẠI HÌNH NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG (Gồm các thực hành thủ công bằng tri thức, kỹ năng, kỹ thuật, 

bí quyết, nghệ thuật cùng với công cụ, đồ vật, đồ tạo tác, nguyên vật liệu tự nhiên, tạo ra các sản phẩm mang bản sắc văn 

hóa của cộng đồng chủ thể) 

Tổng số 65 di sản (tồn tại và thực hành tại 198 địa điểm), trong đó: 

- Dân tộc Tày: 17 di sản, 

- Dân tộc Nùng: 24 di sản, 

- Dân tộc Mông: 06 di sản, 

- Dân tộc Dao: 13 di sản, 

- Dân tộc Lô Lô: 03 di sản, 

- Dân tộc Sán Chỉ: 02 di sản. 

STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

I. DÂN TỘC TÀY 

1 Nghề dệt vải Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Cô Ba, Xuân Trường, Khánh 

Xuân, Huy Giáp, Sơn Lộ, Hưng Đạo, 

Yên Thổ, Quảng Lâm, Cốc Pàng, 

Nam Quang, Phan Thanh, Vinh Quý, 

Lý Quốc. 

Đang tồn tại, người 

dân chỉ tranh thủ làm 

vào lúc nông nhàn. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

2 Nghề nhuộm chàm Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Cô Ba, Xuân Trường, Khánh 

Xuân, Huy Giáp, Sơn Lộ, Hưng Đạo, 

Yên Thổ, Cốc Pàng, Nam Quang. 

Đang tồn tại, người 

dân chỉ tranh thủ làm 

vào lúc nông nhàn. 

 

3 Dệt khăn len vuông Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Cô Ba Di sản hiện đang có 

nguy cơ mai một. 
 

4 Nghề làm hương Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng Các xã: Huy Giáp, Trường Hà. Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

5 Nghề làm men lá Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng Các xã: Thông Nông, Thanh Long, 

Tam Kim. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

6 Nghề làm đậu Nghề thủ công 

truyền thống 

  

Cộng đồng  

Các xã: Canh Tân, Cần Yên, Trùng 

Khánh, Đoài Dương, Trường Hà, 

Nguyên Bình, Tổng Cọt, Tam Kim, các 

phường: Nùng Trí Cao, Tân Giang, 

Phường Thục Phán. 

 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

7 Nghề đan lát  nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng Các xã: Thạch An, Minh Khai, Phục 

Hòa, Hạnh Phúc, Tam Kim; Phường 

Nùng Trí Cao. 

Đang tồn tại, tuy nhiên 

di sản hiện đang có 

nguy cơ mai một. 

 

8 Nghề dệt chiếu cói Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Vinh Quý Di sản có nguy cơ mai 

một cao, hiện sản 

phẩm làm ra chỉ phục 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

vụ cho gia đình và số ít 

đem bán ra chợ. 

9 Nghề làm bánh 

nướng 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Hạ Lang Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

10 Nghề dệt thổ cẩm 

của người Tày (xã 

Ngọc Đào, huyện 

Hà Quảng, tỉnh Cao 

Bằng) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Hà Quảng Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

Di sản 

“Nghề dệt thổ 

cẩm của 

người Tày” 

được Bộ 

VHTTDL đưa 

vào Danh mục 

Di sản văn 

hóa phi vật 

thể quốc gia 

(Quyết định 

số: 1402/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

01/06/2023) 

11 Nghề nấu rượu ngô Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Thông Nông, Minh Tâm, Tam 

Kim. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

12 Nghề chế tác đàn tính 

 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Nam Tuấn, Vinh Quý, Đông 

Khê; các phường: Thục Phán, Tân Giang 

Đang tồn tại, tuy nhiên 

di sản hiện đang có 

nguy cơ mai một. 

 

13 Nghề làm bánh khảo  Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Đoài Dương, Hạ Lang, Phường 

Tân Giang 

Đang tồn tại và phát 

triển. 
 

14 Nghề nấu đường phên   Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Vinh Quý, Phục Hòa.   Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 
 

15 Nghề làm đàn nhị Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Vinh Quý Đang tồn tại, tuy nhiên 

di sản hiện đang có 

nguy cơ mai một. 

 

16 Nghề làm giấy bản Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Quang Long, Vinh Quý, Hạ Lang Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

17 Nghề đan cót  Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Quang Long, Vinh Quý Đang tồn tại, tuy nhiên 

di sản hiện đang có 

nguy cơ mai một. 

 

II. DÂN TỘC NÙNG 

1 Nghề dệt vải Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Cô Ba, Xuân Trường, Khánh 

Xuân, Cốc Pàng, Yên Thổ, Bảo Lâm,  

Quảng Uyên. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

2 Nghề nhuộm chàm Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Cô Ba, Xuân Trường, Khánh Xuân, 

Cốc Pàng, Hạnh Phúc, Quảng Uyên. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

3 Nghề làm men lá Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng   Các xã: Cần Yên, Thanh Long, Thông 

Nông. 

Đang tồn tại,  người 

dân chỉ tranh thủ làm 

vào lúc nông nhàn, 

hiện di sản có nguy cơ 

mai một cao. 

 

4 Nghề đan lát Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Thạch An, Trà Lĩnh, Trùng 

Khánh, Đàm Thủy, Phục Hoà. 

Đang tồn tại, người 

dân chỉ tranh thủ làm 

vào lúc nông nhàn, 

hiện di sản có nguy cơ 

mai một. 

 

5 Nghề dệt thổ cẩm Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng   Các xã: Hoà An, Nguyễn Huệ, Nam 

Tuấn. 

Đang tồn tại, người 

dân chỉ tranh thủ làm 

vào lúc nông nhàn, 

hiện di sản có nguy cơ 

mai một. 

 

6 Nghề thêu hoa văn  Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Tổng Cọt Đang tồn tại, người 

dân chỉ tranh thủ làm 

vào lúc nông nhàn, 

hiện di sản có nguy cơ 

mai một. 

 

7 Nghề đúc nồi Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Tổng Cọt Đang tồn tại, người 

dân chỉ tranh thủ làm 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

 vào lúc nông nhàn, 

hiện di sản có nguy cơ 

mai một. 

8 Nghề làm đường 

phên 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng Xã Phục Hoà Đang duy trì và phát 

triển tốt. 

 

9 Nghề làm hương   

Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Đoài Dương, Thông Nông, 

Trường Hà, Hạnh Phúc, Bế Văn Đàn, 

Quảng Uyên. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

10 Nghề đan vợt  Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Đình Phong Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

11 Nghề làm bánh 

khảo 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Đoài Dương 

 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

12 Nghề làm đậu phụ 

chao 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Đoài Dương 

 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

 

13 Nghề làm tương lúa mì Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Đoài Dương 

 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

14 Nghề làm tương Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Độc Lập, Hòa An, Thông 

Nông. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

15 Nghề làm giấy bản Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Trường Hà, Quảng Uyên, 

Thông Nông. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

16 Nghề nấu rượu Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng   Xã Thanh Long  Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

17 Nghề làm bánh 

khẩu sli 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng   Xã Hà Quảng Đang tồn tại và phát 

triển. 

 

18 Nghề dệt chiếu cói Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Vinh Quý, Độc Lập. Đang tồn tại, tuy nhiên 

di sản hiện đang có 

nguy cơ mai một cao. 

 

19 Nghề đẽo đá Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Độc Lập Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

20 Nghề làm đậu Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Thông Nông Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

21 Nghề đan chiếu cót  Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Minh Khai, Bế Văn Đàn, 

Quảng Uyên. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

22 Nghề làm ngói 

máng Lũng Rì 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Hạnh Phúc Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

23 Nghề đan nón Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Hạnh Phúc Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

24 Nghề rèn truyền 

thống của người 

Nùng An (xã Phúc 

Sen, huyện Quảng 

Hoà) 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Quảng Uyên 

 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

Di sản “Nghề 

rèn truyền 

thống của 

người Nùng 

An” được Bộ 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

đưa vào Danh 

mục Di sản văn 

hóa phi vật thể 

quốc gia (Quyết 

định số 446/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 

29/01/2019 của 

Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 

III. DÂN TỘC MÔNG 

1 Nghề dệt lanh Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Cô Ba, Khánh Xuân, 

Cốc Pàng, Huy Giáp, Sơn Lộ, Quảng 

Lâm, Bảo Lâm, Lũng Nặm, Tổng Cọt, 

Trường Hà. 

Đang tồn tại, người 

dân chỉ tranh thủ làm 

vào lúc nông nhàn. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

2 Nghề thêu hoa văn Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Cô Ba, Xuân Trường, Khánh 

Xuân, Cốc Pàng, Huy Giáp, Sơn Lộ, 

Hưng Đạo, Trà Lĩnh. 

Đang tồn tại, người 

dân chỉ tranh thủ làm 

vào lúc nông nhàn. 

 

3 Nghề đúc nồi Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Xuân Trường Đang tồn tại, tuy nhiên 

di sản hiện đang có 

nguy cơ mai một cao. 

 

4 Nghề đan gùi Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Nguyễn Huệ, Cốc Pàng, Thanh 

Long. 

Đang tồn tại, người 

dân chỉ tranh thủ làm 

vào lúc nông nhàn, 

hiện di sản đang có 

nguy cơ mai một. 

 

5 Nghề in hoa văn 

sáp ong  

Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng   Xã Đa Thông Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 
 

6 Nghề chế tác khèn 

Mông 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng   Các xã: Yên Thổ, Cô Ba  Đang tồn tại, tuy nhiên 

di sản hiện nay đang 

có nguy cơ mai một. 

 

IV. DÂN TỘC DAO 

1 Nghề thêu hoa văn Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng Các xã: Bảo Lạc, Huy Giáp, Sơn Lộ, 

Hưng Đạo, Khánh Xuân, Ca Thành , 

Tam Kim, Thành Công, Minh Tâm, Lý 

Bôn. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

2 Nghề làm giấy bản Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng Các xã: Ca Thành, Huy Giáp. Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

3 Trang trí hoa văn 

trên trang phục 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng Các xã: Nguyên Bình, Tam Kim. Hiện nay vẫn đang tồn 

tại, duy trì trong cộng 

đồng 

 

4 Nghề đan lát Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Thanh Long, 

Trường Hà, Minh Tâm. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 
 

5 Nghề vẽ tranh thờ Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng Các xã: Thanh Long, Thông Nông, 

Nguyên Bình, Cần Yên. 

 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

Di sản “Nghệ 

thuật vẽ tranh 

thờ của Người 

Dao xã Thanh 

Long, huyện 

Hà Quảng (nay 

là xã Thanh 

Long) được Bộ 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

đưa vào Danh 

mục Di sản văn 

hóa phi vật thể 

quốc gia 

(Quyết định số 

2223/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 27/6/2025 

của Bộ trưởng 



11 
 

 

STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch) 

6 Nghề đúc lưỡi cày Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng Các xã: Thanh Long, Thông Nông.  Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

7 Nghề in hoa văn 

sáp ong 

Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng Các xã: Thành Công, Tam Kim. Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

Kỹ thuật in hoa 

văn bằng sáp ong 

của người Dao 

Tiền (huyện 

Nguyên Bình, 

tỉnh Cao Bằng) 

được đưa vào 

danh mục Di sản 

văn hóa phi vật 

thể quốc gia, 

Quyết định số 

2222/QĐ-

BVHTTDL 

ngày 27/6/2025 

của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch) 

8 Nghề chạm bạc Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng Các xã: Thành Công, Ca Thành, Tam 

Kim. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

9 Nghề làm miến dong Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Xã Thành Công Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

10 Nghề nấu rượu báng Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng   Xã Kim Đồng Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

11 Nghề làm đậu  Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng    Xã Minh Tâm Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

12 Nghề nấu rượu ngô Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng   Xã Thanh Long Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

13 Nghề đan gùi Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Phan Thanh, Nguyên Bình, 

Thành Công, Tam Kim, Minh Tâm, 

Ca Thành. 

Hiện nay vẫn đang tồn 

tại trong cộng đồng. 

 

V. DÂN TỘC LÔ LÔ 

1 

 

Nghề dệt vải Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, 

Cốc Pàng. 

Đang tồn tại, người 

dân chỉ tranh thủ làm 

vào lúc nông nhàn. 

 

2 Nghề thêu hoa văn Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng Xã Hồng Trị  Đang tồn tại, người 

dân chỉ tranh thủ làm 

vào lúc nông nhàn. 

 

3 Nghề đan nón lá  Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng Xã Cốc Pàng Đang tồn tại, tuy nhiên 

di sản hiện đang có 

nguy cơ mai một. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa 
Địa điểm Hiện trạng  Ghi chú 

VI. DÂN TỘC SÁN CHỈ 

1 Nghề dệt vải Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Cô Ba, Nam 

Quang, Yên Thổ. 

Đang tồn tại, người 

dân chỉ tranh thủ làm 

vào lúc nông nhàn. 

 

2 Nghề nhuộm chàm Nghề thủ công 

truyền thống 

Cộng đồng  Các xã: Cô Ba, Cốc Pàng. Đang tồn tại, người 

dân chỉ tranh thủ làm 

vào lúc nông nhàn. 
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